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Môn: Lịch sử & Địa lí - Lớp 4
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	       Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	



	Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có địa hình chủ yếu là:
  	A. Sa mạc	B. Thảo nguyên	C. Đồng bằng	D. Đồi núi
Câu 2. (0,5 điểm) Dân cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phân bố như thế nào?
	A. Phân bố khá đồng đều		B. Phân bố đồng đều
C. Thưa thớt, phân bố không đồng đều		D. Phân bố không mấy đồng đều
Câu 3. (0,5 điểm) Lễ hội nào sau đây không phải là lễ hội nổi tiếng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
  	A. Lễ hội Lồng Tồng		B. Lễ hội Xương Giang
  	C. Lễ hội Phủ Giày		D. Lễ hội Gầu Tào
Câu 4. (1 điểm) Loại trống đồng đẹp nhất của trống đồng Đông Sơn là
 	A. Trống đồng Đông An 				B. Trống đồng Ngọc Lũ 
  	C. Trống đồng Đông Anh				D. Trống đồng Đông Minh
Câu 5. (0,5 điểm) Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô về đâu?
 	A. Huế			B. Đại La (Hà Nội) 
  	C. Hoa Lư (Ninh Bình)			D. Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 6. (0,5 điểm) Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” buộc Mỹ phải kí hiệp định nào?
	A. Hiệp định Pa-ri			C. Hiệp định Hác-Măng
	B. Hiệp định Giơ- ne-vơ			D. Hiệp định Pa-tơ-nốt
Câu 7. (1 điểm) Hà Nội được Unesco trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình vào năm nào?
  	A. 1998			B. 1999
  	C. 2000			D. 2020

Câu 8. (1 điểm) Hãy điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, chữ S vào ô trống trước ý sai về lễ hội của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ:
Đồng bằng Bắc Bộ nổi tiếng với nhiều lễ hội lớn.


Các lễ hội thường được tổ chức vào mùa hè.


Lễ hội cầu cho mọi người bình an, may mắn, hạnh phúc.
Trong lễ hội, người dân mặc trang phục truyền thống.
Câu 9. (1 điểm) Đánh dấu X vào các ô trống nêu đúng đặc điểm nhà ở truyền thống của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ:
Nhà được làm bằng đất hoặc xây bằng gạch.


	Mái nhà thường lợp bằng các tấm Fibro xi măng.


	Gian chính giữa nhà là nơi thờ cúng và tiếp khách.
	Hai gian bên dùng làm nhà ăn và nơi gặp gỡ hàng xóm.
Câu 10. (1 điểm) Hãy chọn các từ ngữ: “trung tâm, hàng đầu, thương mại, trụ sở” điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn về thông tin thủ đô Hà Nội ngày nay:
Thủ đô Hà Nội là nơi đặt (1)……………………… làm việc của các cơ quan Trung ương. Hà Nội cũng là (2)…………………… kinh tế quan trọng của đất nước với nhiều nhà máy, khu công nghệ cao, trung tâm (3)………………………, hệ thống ngân hàng. Nơi đây tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng, thư viện, (4)…………………. của cả nước.  

Câu 11. 
a) (1 điểm) Kể tên bốn ngôi đền thờ bốn vị thần trấn giữ bốn phía đông, tây, nam, bắc của Hà Nội.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) (1 điểm) Nêu hai sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra tại Hà Nội.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) (1 điểm) Hãy kể hai việc em đã làm và sẽ làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá của Thăng Long - Hà Nội. 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn: Lịch sử & Địa lý - Lớp 4
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	B
	0,5

	5
	B
	0,5

	6
	A
	0,5

	7
	B
	1

	8
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ
(Đ-S-S-Đ)
	1

	9
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,5đ
(1,3)
	1

	10
	Điền đúng mỗi từ ngữ:  0,25đ 
(trụ sở , trung tâm, thương mại, hàng đầu)
	1

	11
	a) (1 điểm) Kể đúng tên mỗi ngôi đền thờ bốn vị thần trấn giữ bốn phía đông, tây, nam, bắc của Hà Nội: 0,25đ (đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên, đền Quán Thánh).
b) (1 điểm) Nêu đúng mỗi sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra tại Hà Nội: 0,5đ (Cuộc kháng chiến chống Pháp bảo vệ thành Hà Nội do Hoàng Diệu lãnh đạo; Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình; trận “Điện Biên phủ trên không” chống chiến tranh phá hoại của Mĩ)
c) (1 điểm) Kể đúng mỗi việc em đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá của Thăng Long - Hà Nội: 0,5đ (Đi thăm quan tìm hiểu di tích lịch sử văn hoá ở địa phương./ Tuyên truyền, giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết đến các truyền thống tốt đẹp của dân tộc./ Tích cực học tập sau này lớn lên góp sức xây dựng đất nước./……. )

	3


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
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